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Tin học

I

1 Vũ Ngọc Hiển 8/10/1994 Nam Kinh
xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên
Đai học Quản lý đất đai Tiếng anh B1

Tin học ứng 

dụng  trình độ 

B

2 Tẩn A Hạc 5/15/1997 Nam Dao DTTS Bản Là Cuổi, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ Đai học Quản lý đất đai
Tiếng Anh 

TOEFL ITP 
IC3 

3 Đào Anh Tuấn 6/2/1991 Nam Kinh

Chung cư HH4A Linh Đàm, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội

Thạc sĩ Quản lý đất đai
Tiếng Anh bậc 

3

TH ứng dụng 

CNTT cơ bản

4 Nguyễn Thế Thắng 10/29/1991 Nam Kinh
Thôn Tiên Sơn, xã Vũ Chính, Thành phố 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Đai học Địa chính

Tiếng Anh bậc 

2

Tin học ứng 

dụng  trình độ 

B

5 Lưu Ngọc Hà 9/25/1990 Nam Kinh Tổ 7 Phường Đoàn Kết, TP Lai Châu Đai học Quản lý đất đai Tiếng Anh B
 Ứng dụng 

CNTT cơ bản

6 Đồng Diệu Hồng 9/19/1995 Nữ Thái DTTS Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ Đai học Quản lý đất đai Tiếng Anh A2
 Ứng dụng 

CNTT cơ bản

7 Sùng A Trào 8/10/1995 Nam Mông DTTS Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ Đai học Quản lý đất đai
Tiếng Anh 

TOEFL ITP 
IC3

II

1 Chẻo U Mẩy 9/19/1996 Nữ Dao DTTS Bản Dao, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ Đại học Quản lý đất đai
Tiếng Anh Bậc 

2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

2 Lò Thị Năm 5/23/1997 Nữ Thái DTTS Bản Hợp 2, xã Dào San, huyện Phong Thổ Đại học Quản lý đất đai
Tiếng Anh Bậc 

2
IC3

Vị trí việc làm: Công tác quản lý và phát triển quỹ đất - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tam Đường

Vị trí việc làm: Quản lý, khai thác quỹ đất - Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường 
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III

1 Đỗ Hồng Quân 2/5/1993 Nam Kinh Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn Đại học Quản lý đất đai Tiếng Anh A2
Ứng dụng 

CNTT cơ bản

2 Lù Tuyết Nhung 9/23/1996 Nữ Thái DTTS
Bản Mường Mô, xã Mường Mô, huyện 

Nậm Nhùn
Đại học Quản lý đất đai Tiếng Anh A2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

3 Sùng A Sơn 2/11/1995 Nam Mông DTTS
Mý lá A, xã Quỳnh Sáng, huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản lý đất đai Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

4 Vàng Văn Ón 5/6/1991 Nam Lự DTTS
Bản Can Hồ, xã Lùng Thàng, huyện Sìn 

Hồ
Đại học Quản lý đất đai Tiếng Anh A2

Tin học Ứng 

dụng B

5 Lý Láo Lở 3/21/1996 Nam Dao DTTS Xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ Đại học Quản lý đất đai
Tiếng Anh Bậc 

2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

6 Chu Pó Phạ 2/17/1993 Nam Hà nhì DTTS Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè Đại học
Kĩ thuật trắc 

địa - Bản đồ

Tiếng Anh Bậc 

2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

7 Sùng Thị Mai 6/12/1997 Nữ Mông DTTS Bản Hợp 2, xã Dào San, huyện Phong Thổ Đại học Quản lý đất đai
Tiếng Anh 

TOEFL ITP 
IC3

8 Chu Xè Chừ 4/30/1991 Nam Hà nhì DTTS
Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường 

Tè
Đại học Quản lý đất đai Tiếng Anh A2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

9 Hà Văn Trường 7/16/1994 Nam Thái DTTS
Bản Mé, xã Mường Cang, huyện Than 

Uyên
Đại học Quản lý đất đai Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

10 Hoàng Ngọc Tuấn 9/6/1994 Nam Kinh Khu 3, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ Đại học Quản lý đất đai Tiếng Anh A2
Ứng dụng 

CNTT Cơ bản

Vị trí việc làm Bồi thường, tái định cư giải phóng mặt bằng - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nậm Nhùn
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IV

1 Mai Tùng Lâm 12/22/1994 Nam Kinh
Khu I, thị trấn Than Uyên, huyện Than 

Uyên
Đại học

Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - 

Truyền thông

Tiếng Anh 

TOEFL ITP 
IC3

2 Hồ Thị Hòa 4/26/1991 Nữ Kinh Phường Tân Phong, TP Lai Châu Đại học

Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - 

Truyền thông

Tiếng Anh B

V

1 Nguyễn Huy Hoàng 12/12/1988 Nam Kinh
Tổ 3, phường Quyết Tiến, thành phố Lai 

Châu
Đại học 

Công nghệ 

Thông tin
Tiếng Anh B

2 Vũ Đức Sơn 4/4/1996 Nam Kinh Tổ 25, phường Đông Phong, TP Lai Châu Đại học 
Công nghệ 

Thông tin

Tiếng Anh 

tương đương 

A2

VI

1 Vũ Thị Chiên 12/22/1989 Nữ Kinh
Con Bệnh 

binh

Tổ 11, phường Tân Phong, thành phố Lai 

Châu
Cao đẳng

Quản trị Văn 

phòng
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT Cơ bản

2 Nguyễn Thị Vinh 7/5/1989 Nữ Mường DTTS
Tổ 05, phường Tân Phong, thành phố Lai 

Châu
Đại học

Quản trị Văn 

phòng
Tiếng Anh A2

Ứng dụng 

CNTT Cơ bản

3 Quàng Văn Cơi 8/16/1992 Nam Thái DTTS
Xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La
Đại học

Quản trị Văn 

phòng
Tiếng Anh B1

Ứng dụng 

CNTT Cơ bản

4 Lỳ Hừ De 4/1/1997 Nữ Hà nhì DTTS
Xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai 

Châu
Đại học

Quản trị Văn 

phòng
Tiếng Anh A2

Ứng dụng 

CNTT Cơ bản

Vị trí việc làm: An toàn thông tin hạng III - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông

Vị trí việc làm: Quản trị mạng - Trung tâm tin học Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Vị trí việc làm: Tu bổ phục chế tài liệu - Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ
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5 Hỏ Văn Tùng 6/10/1996 Nam Thái DTTS
Bản Mường Mô, xã Mường Mô, huyện 

Nậm Nhùn
Đại học

Quản trị Văn 

phòng
Tiếng Anh A3

Ứng dụng 

CNTT Cơ bản

6 Bùi Phương Dung 3/3/1996 Nữ Kinh
Bản Đông Phong, xã Thèn Sin, huyện Tam 

Đường
Đại học Lưu trữ học Tiếng Anh A2

Ứng dụng 

CNTT Cơ bản

VII

1 Lò Thị Ly 9/24/1994 Nữ Thái DTTS Tổ 23, phường Đông Phong, TP Lai Châu Đại học
Quản trị Văn 

phòng

Tiếng Anh 

TOEFL ITP 

Ứng dụng 

CNTT Cơ bản

VIII

1 Phan Thị Mai 8/25/1993 Nữ Thái DTTS Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ
Trung 

cấp

Hành chính - 

Văn phòng
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT Cơ bản

2 Sùng Thị Hà 12/3/1995 Nữ Mông DTTS Xã Dào San, huyện Phong Thổ Đại học
Quản trị Văn 

phòng
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT Cơ bản

3 Trần Thu Trang 5/21/1991 Nữ Kinh Tổ 5, phường Tân Phong, TP Lai Châu Cao đẳng Lưu trữ học Tiếng Anh B
Ứng dụng 

CNTT Cơ bản

4 Lý A Bọng 2/1/1996 Nam Dao DTTS
Bản Hồng Quảng I, xã Nậm Cha, huyện 

Sìn Hồ
Đại học

Quản trị Văn 

phòng
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT Cơ bản

IX

1 Vũ Ngọc Giang 2/20/1992 Nam Kinh Tổ 7, phường Quyết Tiến, TP Lai Châu Đại học

Kỹ thuật thủy 

điện và năng 

lượng tái tạo

Tiếng Anh B
Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Vị trí việc làm: Quản lý điện - Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Vị trí việc làm: Dịch vụ công về công tác lưu trữ - Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ

Vị trí việc làm: Công bố giới thiệu thông tin triển lãm tài liệu, bảo hiểm tài liệu lưu trữ - Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ
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2 Giàng A Khua 12/7/1993 Nam Mông DTTS Xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ Đại học

Kỹ thuật điều 

khiển và Tự 

động hóa

Tiếng Anh 

TOEFL ITP 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

3 Tao Thị Én 1/16/1990 Nữ Lự DTTS Xã Bản Hon, huyện Tam Đường Đại học Kỹ thuật điện
Tiếng Anh 

TOEFL ITP 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

X

1 Đào Tuấn Anh 3/30/1997 Nam Kinh Đội 9, xã Phúc Than, huyện Than Uyên Đại học
Quản lí Tài 

nguyên rừng
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

2 Hoàng Bảo Ngọc 5/27/1994 Nam Kinh Tây An, xã Mường So, huyện Phong THổ Đại học Lâm nghiệp
Tiếng Anh 

TOEFL ITP 
IC3

3 Khoàng Thị Thắm 11/11/1995 Nữ Thái DTTS Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn Đại học Lâm nghiệp Tiếng Anh A2
Ứng dụng 

CNTT cơ bản

4 Giàng Thị Tùng 11/9/1996 Nữ Mông DTTS Xã Dào San, huyện Phong Thổ Đại học Nông học Tiếng Anh B
Ứng dụng 

CNTT cơ bản

5 Giàng Thị Pái Sao 2/18/1994 Nữ Mông DTTS
Bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài, TP Lai 

Châu
Đại học Khuyến Nông

Tiếng Anh 

TOEFL ITP 
IC3

XI

1 Lỳ Chùy De 3/26/1996 Nữ Hà nhì DTTS Bản Tá Bạ, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè Đại học
Quản lý nhà 

nước
Tiếng Anh B1

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

2 Lò Văn Nguyên 8/25/1996 Nam Thái DTTS Xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên Đại học
Quản lý nhà 

nước

Tiếng Anh Bậc 

2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

3 Nguyễn Thị Nhàn 4/1/1991 Nữ Kinh
Thôn Đức Nhận, xã Dạ Trạch, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Đại học

Hành chính 

học
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Vị trí việc làm: Công tác tuyển sinh, kế hoạch đào tạo giới thiệu việc làm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nậm Nhùn

Vị trí việc làm: Giáo viên dạy nghề nông nghiệp, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nậm Nhùn
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XII

1 Sùng A Chơ 7/21/1994 Nam Mông DTTS
Ngái Phóng Chồ, Cao Sơn, huyện Mường 

Khương, tỉnh Lai Châu
Đại học

Khoa học thư 

viện
Tiếng Anh B

Tin học Trình 

độ B

2 Giàng A Sinh 8/23/1996 Nam Mông DTTS
Bản Mao Sao Phìn, xã Sà Dề Phìn, huyện 

Sìn Hồ
Đại học

Khoa học thư 

viện

Tiếng Anh Bậc 

4

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

XIII

1 Nguyễn Anh Sơn 8/1/1981 Nam Kinh
Con Bệnh 

binh
Tổ 14, phường Tân Phong, TP Lai Châu Đại học Bác sĩ Y khoa Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

2 Nguyễn Lương Bình 11/14/1993 Nam Kinh
Bản Ngọc Lại, xã Phúc Khoa, huyện Tân 

Uyên
Đại học Bác sĩ Y khoa

Tiếng Anh 

TOEFL ITP

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

3 Lê Ngọc Hà 9/17/1994 Nữ Kinh Tổ 7, phường Quyết Tiến, TP Lai Châu Đại học Bác sĩ Y khoa
Tiếng Anh 

TOEFL ITP

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

4 Hà Thị Cúc 2/24/1991 Nữ Thái DTTS xã Bình Lư, huyện Tam Đường Đại học Bác sĩ Đa khoa
Tiếng Anh 

TOEFL ITP

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

5 Khúc Thị Kim Liên 9/23/1991 Nữ Kinh Phường Đông Phong, thành phố Lai Châu Đại học Bác sĩ Đa khoa Tiếng Anh A2
Ứng dụng 

CNTT cơ bản

6 Đặng Thị Thu Thủy 7/28/1992 Nữ Kinh
Tổ 2, phường Tân Phong, thành phố Lai 

Châu
Đại học Bác sĩ Đa khoa Tiếng Anh A2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

7 Đỗ Ngọc Sơn 2/7/1991 Nam Kinh xã San Thàng, thành phố Lai Châu Đại học Bác sĩ Y khoa
Tiếng Anh 

TOEFL ITP

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

8 Nguyễn Minh Đức 7/2/1993 Nam Kinh Tổ 12, phường Quyết Tiến, TP Lai Châu Đại học Bác sĩ Y khoa
Tiếng Anh 

TOEFL ITP

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Vị trí việc làm Bác sỹ Y đa khoa - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu

Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng III, UBND huyện Nậm Nhùn
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XIV

1
Nguyễn Thanh 

Phượng
5/30/1991 Nữ Kinh Tổ 5, phường Quyết Tiến, TP Lai Châu Đại học

Y học cổ 

truyền
Tiếng Anh A2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

2 Bùi Thu Hằng 5/28/1992 Nữ Kinh Tổ 12 Phường Đoàn Kết, TP Lai Châu Đại học
Y học cổ 

truyền
Tiếng Anh A2

Tin học Ứng 

dụng trình độ B

3 Nguyễn Thị Hạnh 5/24/1994 Nữ Kinh
Khu 8, thị trấn Than Uyên, huyện Than 

Uyên
Đại học

Y học cổ 

truyền

Tiếng Anh 

TOEFL ITP

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

4
Nguyễn Thị Mĩ 

Phương
11/21/1994 Nữ Kinh

Bản Tân Bình, xã Bình Lư, huyện Tam 

Đường
Đại học

Y học cổ 

truyền
Tiếng Anh A2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

XV

1 Quàng Văn Hồng 3/2/1995 Thái Nam DTTS
Bản Cáp Na 2, xã Tà Hừa, huyện Than 

Uyên
Đại học

Y học cổ 

truyền

Tiếng Anh 

TOEFL ITP

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

XVI

1 Sùng A Sà 3/20/1994 Nam Mông DTTS Bản Hợp II, Dào San, Phong Thổ
Trung 

cấp
Y sĩ đa khoa Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

2 Pờ Tuấn Anh 11/15/1991 Nam Hà nhì DTTS  xã Mù Cả, huyện Mường Tè
Trung 

cấp
Y sĩ đa khoa Tiếng Anh B

Tin học Ứng 

dụng trình độ B

3 Lừu A Dẹ 5/6/1987 Nam Hà nhì DTTS
Bản Pô Tô, xã huổi Luông, huyện Phong 

THổ

Trung 

cấp
Y sĩ đa khoa Tiếng Anh A2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

4
Dương Xuân 

Trường
12/25/1995 Nam Kinh

Tổ 11, phường Tân Phong, thành phố Lai 

Châu

Trung 

cấp
Y sĩ đa khoa

Tiếng Anh Bậc 

2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Vị trí việc làm Bác sỹ Y học cổ truyền - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu

Vị trí việc làm Bác sỹ Y học cổ truyền - Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu

Vị trí việc làm Y sỹ hạng IV (Y sỹ đa khoa) - Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

5 Nguyễn Thị Thu 9/2/1988 Nữ Kinh Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu
Trung 

cấp
Y sĩ đa khoa Tiếng Anh B

Tin học Ứng 

dụng trình độ B

6 Giàng A Lùng 8/25/1989 Nam Mông DTTS
Bản Tà Tổng, xã Tà Tổng, huyện Mường 

Tè

Trung 

cấp
Y sỹ Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

7 Lò Văn Biến 2/8/1990 Nam Thái DTTS Bản Tân Lập, xã Nậm Cuổi, huyện SÌn Hồ
Trung 

cấp
Y sỹ

Tiếng Anh bậc 

2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

8 Phạm Anh Tuấn 5/18/1989 Nam Kinh
Bản Mường Mô, xã Mường Mô, huyện 

Nậm Nhùn

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa Tiếng Anh B

Tin học ứng 

dụng Trình độ 

B

9 Phùng Văn Nam 5/13/1992 Nam Thái DTTS
Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 

Châu 

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa Tiếng Anh B

Tin học ứng 

dụng Trình độ 

B

10 Sùng A Súa 5/16/1989 Nam Mông DTTS Xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường 
Trung 

cấp
Y sỹ Tiếng Anh B

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

11 Chảo San Lụa 1/6/1986 Nam Dao DTTS
Bản Nậm Chà, xã Nậm Chà, huyện Nậm 

Nhùn

Trung 

cấp
Y sĩ đa khoa Tiếng Anh B

Tin học Ứng 

dụng trình độ B

12 Hoàng Khánh Trình 11/22/1991 Nam Kinh

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

Tổ 3, phường Quyết Tiến, thành phố Lai 

Châu

Trung 

cấp
Y sĩ đa khoa Tiếng Anh B

 Ứng dụng 

CNTT cơ bản

13 Đỗ Hồng Thái 9/4/1993 Nam Kinh
Khu 10, thị trấn Than Uyên, huyện Than 

Uyên

Trung 

cấp
Y sỹ Tiếng Anh B

Tin học Ứng 

dụng trình độ B

14 Nông Kim Phượng 5/18/1985 Nữ Tày DTTS
Xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao 

Bằng

Trung 

cấp
Y sỹ

Tiếng Anh bậc 

2

 Ứng dụng 

CNTT cơ bản

15 Lò Gió Tư 6/13/1992 Nam Hà nhì DTTS
Bản Sang Sui, xã Vàng San, huyện Mường 

Tè

Trung 

cấp
Y sỹ Tiếng Anh B

 Ứng dụng 

CNTT cơ bản

16 Mùa Lềnh Sính 5/5/1987 Nam Mông DTTS
Bản Huổi Lúm, xã Nậm Vì, huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa Tiếng Anh B

 Ứng dụng 

CNTT cơ bản
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

17 Lù Thị Bông 4/5/1993 Nữ Thái DTTS Xã Lê Lơi, huyện Nậm Nhùn
Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa Tiếng Anh B

Tin học Ứng 

dụng trình độ B

18 Khoàng Thị Nhẫn 5/29/1994 Nữ Thái DTTS Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn
Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa Tiếng Anh B

Tin học Ứng 

dụng trình độ B

19 Lò Thị Thành 8/16/1991 Nữ Thái DTTS Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn
Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa Tiếng Anh B

Tin học Ứng 

dụng trình độ B

20 Giàng A Phừ 4/26/1992 Nam Mông DTTS Xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ
Trung 

cấp
Y sỹ Tiếng Anh B

Tin học Ứng 

dụng trình độ B

21 Vừ A Chính 11/4/1990 Nam Mông DTTS
Xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Trung 

cấp
Y sỹ Đa khoa Tiếng Anh B

Tin học Ứng 

dụng trình độ B

22 Giàng Thị Mí Ka 8/1/1995 Nữ Mông DTTS
Bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài, TP Lai 

Châu

Trung 

cấp
Y sỹ Đa khoa Tiếng Anh B

Tin học Ứng 

dụng trình độ B

23 Trần Minh Mạnh 1/1/1992 Nam Kinh
Bản Nậm Ty, xã Nậm Hàng, huyện Nậm 

Nhùn

Trung 

cấp
Y sỹ Đa khoa Tiếng Anh B

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản

24 Hồ Văn Long 10/20/1995 Nam Thái DTTS Xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ Trung cấp Y sỹ Tiếng Anh B
 Ứng dụng 

CNTT cơ bản

XVII

1 Nguyễn Thị Quỳnh 11/24/1992 Nữ Kinh Tổ 6, phường Tân Phong, TP Lai Châu 
Trung 

cấp

Y sỹ Y học cổ 

truyền
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

2 Đào Xuân Văn 26/61996 Nam Kinh
Bản Hô Ta, thị trấn Tam Đường, huyện 

Tam Đường

Trung 

cấp

Y sỹ Y học cổ 

truyền

Tiếng Anh 

TOEFL ITP

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Vị trí việc làm Y sỹ hạng IV (Y sỹ Y học cổ truyền) - Trung tâm Y tế huyện Tam Đường
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

XVII

I

1 Nguyễn văn Trường 9/2/1996 Nam Kinh
Tổ dân phố Pa So, thị trấn Phong Thổ, 

huyện Phong Thổ
Đại học Điều dưỡng Tiếng Anh A2

Tin học Ứng 

dụng trình độ B

2
Trần Thị Thảo 

Nguyên
4/7/1995 Nữ Kinh xã Mường Kim, huyện Than Uyên Đại học Điều dưỡng Tiếng Anh A2

Tin học Ứng 

dụng trình độ B

3 Lò Việt Nhung 5/5/1993 Nam Thái DTTS Xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên Đại học Điều dưỡng
Tiếng Anh Bậc 

2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

4 Phạm Ngọc Quỳnh 10/25/1997 Nữ Kinh Khu 6, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên Đại học Điều dưỡng Tiếng Anh A2
Ứng dụng 

CNTT cơ bản

5 Phan Hồng Hạnh 3/31/1995 Nữ Kinh Thị trấn Tâm Uyên, huyện Tân UYên Đại học Điều dưỡng Tiếng Anh A2
Tin học Ứng 

dụng trình độ B

XIX

1 Lò Thị Đón 3/16/1992 Nữ Khơ mú DTTS
Bản Kim Pu, xã Trung Đồng, huyện Tân 

Uyên
Cử nhân Điều dưỡng

Tiếng Anh 

TOEFL ITP

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

2 Lò Văn Đức 3/24/1992 Nam Thái DTTS Đội 9, xã Phúc Than, huyện Than Uyên Cao đẳng Điều dưỡng Tiếng Anh B
Tin học Ứng 

dụng trình độ B

3 Nguyễn Thị Nga 9/26/1997 Nữ Thái DTTS Tổ 1, phường Quyết Tiến, TP Lai Châu Cao đẳng Điều dưỡng Tiếng Anh A2
Ứng dụng 

CNTT cơ bản

4 Nguyễn Thị Liên 4/17/1993 Nữ Kinh Tổ 3, phường Quyết Tiến, TP Lai Châu Cao đẳng Điều dưỡng Tiếng Anh B
Tin học Ứng 

dụng trình độ B

Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng III - Cơ sở điều trị Methadol thuộc Trung tâm Y tế huyện Tam Đường

Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng IV -  Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

5 Lý Thị Thuận 10/10/1990 Nữ Thái DTTS Xã Bum Nưa, huyện Mường Tè Cao đẳng Điều dưỡng Tiếng Anh B
Tin học Ứng 

dụng trình độ B

6 Ma Thị Di 7/5/1994 Nữ Mông DTTS xã Dào San, huyện Phong Thổ Đại học Điều dưỡng Tiếng Anh A2
Ứng dụng 

CNTT cơ bản

7 Đinh Thị Quỳnh 11/18/1978 Nữ Thái

Con 

Thương 

binh

Tổ 8, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn 

La
Trung cấp Điều dưỡng Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
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